
 

Khối Mầm 

Chủ đề : THẾ GIỚI THỰC VẬT 

                Thời gian: 4 tuần ( từ 11/11/2024 - 06/12/2024) 
 

* Mục tiêu của chủ đề : 

1) Phát triển thể chất:  
- Chạy chậm 60m, chạy nhanh 10-15m (MT 3) 

- Bật sâu 15 cm (MT 10) 

- Ném xa bằng 1 tay (MT 15) 

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày và đi giày dép và gấp quần áo. (MT 20) 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp xếp ghế ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, úp ca.....(MT 25) 

- Cháu có kỹ năng ăn uống các loại trái cây.(MT 36) 

2) Phát triển nhận thức: 

-  Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với những gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về sự thay 

đổi, của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", " Vì sao là cây lai ướt?".(MT 38) 

- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả.( MT 43). 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây.(MT44) 

- Có một số hiểu biết ban đầu về một số khái niệm sơ đẳng về toán. (MT 56) 

- Biết so sánh kích thước hai đối tượng(MT 60) 

3) Phát triển ngôn ngữ:  
 - Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT 78) 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật (MT 88) 

- Nhận dạng được một số chữ cái thông qua các bài thơ, câu truyện (MT 90) 

4) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.(MT 97) 

- Quan tâm đến môi trường xung quanh: Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT107) 

5) Phát triển thẩm mỹ: 

- Hát tự nhiên, đúng giai điệu, lời ca, rõ lời của bài hát quen thuộc (MT115) 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu, múa..)(MT 116) 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh  hoàn chỉnh. (MT 118) 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉ YÊU CÂY XANH 

TUẦN 1  

TỪ 11/11  -> 15/11/2024 

VƯỜN HOA KHOE SẮC 

TUẦN 2 

TỪ 18/11 ->22/11/2024 

THẾ GIỚI THỰC VẬT  

4 tuần 

( Từ 11/11/2023 - 06/12/2024) 

 

BÉ THÍCH QUẢ NÀO? 

TUẦN 3 

TỪ 25/11 -> 29/11/2024 

RAU, CỦ QUANH BÉ 

TUẦN 4 

TỪ 02/12 -> 06/12/2024 



 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 10) 

Chủ đề nhánh:  BÉ YÊU CÂY XANH ( Tuần 1) 

Thời gian: Từ 11/11 ->15/11/2024 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Chạy chậm 60m (MT 3) 

 

 

 

 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng 

ngày tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp xếp 

ghế ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, úp 

ca.(MT 25) 

 

- Cháu biết cách chạy chậm 60m và 

tham gia tốt các trò chơi vận động. 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng và tự làm một số 

công việc tại trường. 

- Cháu biết cách sắp xếp ghế và nệm 

gối ngay ngắn theo sự hướng dẫn của 

cô. 

- Cháu biết phụ cô phơi khăn theo sự 

hướng dẫn của cô. 

TDS: Tập với nhạc “ Em yêu 

cây xanh” 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động 

tác:thở 5, tay 5, bụng lườn 1, 

chân 2, bật 1. 

VĐCB: Chạy chậm 60 m 

TCVĐ: “Ngày và đêm” 

HĐNT:  Về đúng cây 

                Hoa tìm lá, lá tìm hoa 

HDTCM: Cây nào lá ấy 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Cửa hàng cây 

xanh – Cây kiểng - gia đình 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá 

cây 

Góc nghệ thuật: Vẽ, tô, xé dán 

tạo bức tranh về cây xanh. Hát 

các bài hát về chủ đề. 

-TTVS: Lau bàn ghế 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 - Quan tâm đến những thay đổi của sự 

vật, hiện tượng xung quanh với những 

gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu 

hỏi về sự thay đổi, của sự vật, hiện 

tượng: "Vì sao cây lại héo?", " Vì sao là 

cây lai ướt?".(MT 38) 

 

 

- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của 

cây cối, hoa, rau, củ, quả.( MT 43). 

 

 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình 

phát triển của cây.(MT44) 

 

 

 

- Biết so sánh kích thước hai đối 

tượng(MT 60) 

 

 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông 

qua các hoạt động thí nghiệm, trải 

nghiệm , khám phá, để tìm ra sự thay 

đổi các hiện tượng xung quanh. 

 

 

- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại 

của cây cối, hoa, rau, củ, quả. 

 

 

- Cháu biết quá trình phát triển của 

cây. 

- Cháu biết cách chăm sóc, bảo vệ cây 

cối. 

 

 

- Cháu biết so sánh kích thước 2 đối 

tượng: To hơn -nhỏ hơn, cao hơn- 

thấp hơn, dài hơn - ngắn hơn, rộng 

hơn - hẹp hơn, bằng nhau 

HĐNT: 

- “Sự loang tỏa của nước? 

-  Quan sát cây sa kê  

- Quan sát cây phượng 

- Lao động thiên nhiên chăm 

sóc các chậu hoa của trường. 

- Hoạt động thử nghiệm :Sự đổi 

màu của nước 

 

 

 

* KPXH: 

 - Một số loại cây xanh. 

 

 

 

* LQVT: To nhỏ( trang 8) 

 

 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện -> 

Kể chuyện về các loại cây, trò 

chơi so hình, chơi trên máy 

tính. 

*KNS:  Dạy trẻ một số kỹ năng 

chuẩn bị đồ khi đi du lịch 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

 - Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật (MT 

88) 

- Cháu biết lựa chọn và kể về đồ vật đã 

chọn theo hiểu biết của trẻ. 

LQVH: 

Kể chuyện theo tranh: Về môn 

thể thao quen thuộc. 



 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái thông 

qua các bài thơ, câu truyện (MT 90) 

 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Cửa hàng cây xanh – 

Cây kiểng - gia đình 

Góc HT: Xem tranh truyện -> 

Kể chuyện về các loại cây, trò 

chơi so hình, chơi trên máy 

tính. 

LQCC:  Chữ D (trang 16) 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.(MT 97) 

 

 

 

- Quan tâm đến môi trường xung quanh: 

Thích chăm sóc cây cối, con vật quen 

thuộc (MT107) 

 

- Cháu biết biểu lộ trạng thái cảm 

xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, 

giọng nói qua phản ánh vai chơi, hành 

động chơi, qua các trò chơi vận động. 

 

- Cháu nhận biết cây cối, con vật cần 

được chăm sóc 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả 

cháu cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây vườn cây 

của bé 

Góc thiên nhiên: Chơi cát. 

HĐC: Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Vận động nhịp nhàng theo nhip điệu của 

bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo nhịp, phách, tiết tấu, múa..)(MT 116) 

 

 

 

 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản 

nhạc. 

 

 

 

 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô, xé dán tạo bức 

tranh về cây xanh. Hát các bài 

hát về chủ đề. 

Góc: TN: Chơi với lá cây 

Góc: XD: Xây vườn cây của bé 

*GDÂN: 



- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành 

bức tranh  hoàn chỉnh. (MT 118) 

 

 

- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo 

thành bức tranh đơn giản và biết cách 

tô màu có bố cục hài hòa. 

- Nghe hát: Nghe hát:  Vườn 

cây của ba 

- Dạy hát: Dạy hát “Em yêu cây 

xanh” 

 

* TẠO HÌNH:  -Vẽ tô màu 

cây ăn quả (trang 12) 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 10) 

Chủ đề nhánh:  BÉ YÊU CÂY XANH ( Tuần 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 10: Từ 11/11 ->15/11/2024 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

11/11/2024 

THỨ BA : 

12/11/2024 
THỨ TƯ : 13/11/2024 

THỨ NĂM : 

14/11/2024 
THỨ SÁU : 15/11/2024 

ĐÓN TRẺ Hướng trẻ đến sự thay đổi trong việc trang trí lớp để thay đổi chủ đề, . Trò chuyện với trẻ về các môn thể thao. Chơi trò chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG -  Tập kết hợp bài hát  “Em yêu cây xanh” thở 5, tay 5, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

-“Sự loang tỏa của nước? 

TCVĐ: Về đúng cây 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

 

- Quan sát cây sa kê 

TCVĐ : Hoa tìm lá, lá 

tìm hoa 

Chơi khu vận động  

- Quan sát cây phượng 

TCVĐ: Về đúng cây 

- Chơi khu trải nghiệm  
 

-Lao động thiên nhiên chăm 

sóc các chậu hoa của trường  

 TCVĐ : Hoa tìm lá, lá tìm 

hoa 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

- Hoạt động thử nghiệm  

Sự đổi màu của nước 

 TCVĐ :  Về đúng cây  

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài trời  

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Một số loại cây xanh. 

 

*Tạo hình 

Vẽ tô màu cây ăn quả 

(trang 12) 

* Làm quen văn học: 

Thơ: Cây dây leo 
* Thể dục giờ học  

Chạy chậm 60 m 

"Trò chơi vận động 

Ngày và đêm 

 

*Làm quen với toán  

To nhỏ( trang 8) 

*Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát “Em yêu cây xanh” 

Nghe hát:  Vườn cây của ba 

HOẠT 

ĐỘNG 

PHÂN 

VAI 
❖ Cửa hàng cây xanh – Cây kiểng - gia đình 



VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6 

M2 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh truyện -> Kể chuyện về các loại cây, trò chơi so hình, chơi trên máy tính. 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô, xé dán tạo bức tranh về cây xanh. Hát các bài hát về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây vườn cây của bé 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 2: M1 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

- Hướng dẫn trò 

chơi. 
Cây nào lá ấy 

- Thao tác vệ sinh:  
Lau bàn ghế 

Rèn kỹ năng  "Xé dán 

cây xanh" 

LQCC: Chữ D (trang 16) 

 

 

-Học ngoại khóa  

- Kỹ năng sống: Dạy trẻ 

một số kỹ năng chuẩn bị đồ 

khi đi du lịch 
 

    - Sinh hoạt tập thể 

     

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 11) 

Chủ đề nhánh:  VƯỜN HOA KHOE SẮC ( Tuần 2) 

Thời gian: Từ 18/11 ->22/11/2024 

 

LĨNH 

VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

- Bật sâu 15 cm (MT 10) 

 

 

 

 

 

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày và đi giày 

dép và gấp quần áo. (MT20) 

 

 

 

- Cháu biết phối hợp tay chân thực 

hiện động tác Bật sâu“15cm”theo sự 

hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

- Cháu biết cách gấp quần áo gọn 

gàng theo sự hướng dẫn của cô. 

 

TDS: Tập theo bài hát "Em yêu cây 

xanh" 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác:thở 5, 

tay 5, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

VĐCB: Bật sâu 15cm 

TCVĐ tàu hỏa 

HĐNT:  Đá bóng 

               Về đúng màu hoa 

               Cây nào lá ấy 

HDTCM: Lá và gió 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây vườn cây của bé 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 

Góc nghệ thuật: Vẽ, tô, xé dán tạo bức 

tranh về cây xanh. Hát các bài hát về 

chủ đề. 

-TTVS: Gấp quần áo 

PHÁT 

TRIỂN 

-  Quan tâm đến những thay đổi của sự 

vật, hiện tượng xung quanh với những 

gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu 

hỏi về sự thay đổi, của sự vật, hiện 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông 

qua các hoạt động thí nghiệm, trải 

HĐNT: 

- Quan sát hoa lan 

- Quan sát hoa tigon 



NHẬN 

THỨC 

tượng: "Vì sao cây lại héo?", " Vì sao là 

cây lai ướt?" (MT 38) 

 

 

 

- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của 

cây cối, hoa, rau, củ, quả.( MT 43). 

 

 

 

 

 

- Biết so sánh kích thước hai đối 

tượng(MT 60) 

 

nghiệm , khám phá, để tìm ra sự thay 

đổi các hiện tượng xung quanh. 

- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại 

của cây cối, hoa, rau, củ, quả. 

 

- Cháu biết làm thử nghiệm và giải 

thích được nguyên nhân hiện tượng 

xảy ra. 

 

 

 

Biết so sánh kích thước hai đối tượng 

- Quan sát cây hoa giấy 

Lao động thiên nhiên chăm sóc vườn 

cây của bé  

- Hoạt động thử nghiệm: 

-Thử nghiệm: “Những viên đá nổi” 

 

* KPXH : Tìm hiểu một số loại hoa 

 

 

*LQVT: Ôn các màu sắc xanh – đỏ - 

vàng- xanh lá. 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể 

chuyện về các loại cây, trò chơi so hình, 

chơi trên máy tính. 

- Kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng chăm 

sóc hoa 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

 - Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT 

78) 

 

 

 

 - Biết kể chuyện theo tranh, đồ 

vật.(MT88) 

 

-- Cháu biết nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi. 

 

 

- Cháu biết lựa chọn và kể về đồ vật 

đã chọn theo hiểu biết của trẻ. 

PTNN: Kể chuyện theo tranh “Vườn 

hoa nhà bé” 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Cửa hàng cây xanh – Cây kiểng 

- gia đình 

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể 

chuyện về các loại cây, trò chơi so hình, 

chơi trên máy tính.. 

LQCC:  Chữ đ (trang 17) 



PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.(MT 97) 

 

 

 

- Quan tâm đến môi trường xung quanh: 

Thích chăm sóc cây cối, con vật quen 

thuộc (MT107) 

 

- Cháu biết biểu lộ trạng thái cảm 

xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, 

giọng nói qua phản ánh vai chơi, hành 

động chơi, qua các trò chơi vận động. 

 

- Cháu thích được chăm sóc cây cối 

như : Nhặt lá vàng, tưới cây, 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây vườn cây của bé 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 

HĐC: Rèn kỹ năng " Vẽ bông hoa " 

 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT 

TRIỂN 

THẪM 

MỸ 

 

- Vận động nhịp nhàng theo nhip điệu của 

bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo nhịp, phách, tiết tấu, múa..)(MT 116) 

 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành 

bức tranh  hoàn chỉnh. (MT 118) 

 

 

- Cháu biết được một số kỹ năng xoay 

tròn , lăn dọc, ấn dẹp để tạo ra sản 

phẩm 

 

 

 

 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản 

nhạc. 

 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô, xé dán tạo bức tranh về 

cây xanh. Hát các bài hát về chủ đề. 

Góc: TN: . Chơi với lá cây 

Góc: XD: Xây vườn cây của bé 

*GDÂN: 

- Vỗ nhịp: Em yêu cây xanh. 

- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn  

* TẠO HÌNH: Vẽ, tô màu bình hoa 

( Trang 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 11) 

Chủ đề nhánh:  VƯỜN HOA KHOE SẮC ( Tuần 2) 

Thời gian: Từ 18/11 ->22/11/2024 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

18/11/2024 

THỨ BA : 

19/11/2024 

THỨ TƯ : 

20/11/2024 

THỨ NĂM: 

21/11/2024 
  THỨ SÁU : 22/11/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gắn hình bé ngoan, trò chuyện về các dung cụ thể thao. Hướng để cháu chọn góc chơi phù hợp. 

- Chơi tự do ở các góc chơi 

THỂ DỤC SÁNG -  Tập kết hợp bài hát  “Em yêu cây xanh”  Tập với các động tác:thở 5, tay 5, bụng lườn 1, 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Quan sát hoa lan 

TCVĐ: Đá bóng 

Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời 

 

Quan sát cây hoa giấy 

TCVĐ: Về đúng màu hoa 

- Chơi tự do : 

Chơi khu vận động  

- Quan sát hoa tigon 

TCVĐ: Cây nào lá ấy  

- Chơi tự do : 

- Chơi khu trải nghiệm  

Lao động thiên nhiên chăm 

sóc vườn cây của bé  

TCVĐ: Về đúng màu hoa 

 

 Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 

 

-Thử nghiệm: “Những viên 

đá nổi” 

TCVĐ: Cây nào lá ấy  

 - Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám 

phá 
Tìm hiểu một số loại 

hoa 

 

 

*Tạo hình  
Vẽ, tô màu bình hoa 

( Trang 10)  

*Phát triển ngôn ngữ 

Kể chuyện theo tranh 

“Vườn hoa nhà bé” 

* Thể dục giờ học  
Bật sâu 15cm 

TCVĐ: tàu hỏa 

 

*Làm quen với toán 
Ôn các màu sắc xanh dương– 

đỏ - vàng- xanh lá. 

*Giáo dục âm nhạc 
- Vỗ nhịp: Em yêu cây xanh. 

- Nghe hát: Hoa thơm bướm 

lượn  
 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

( Thứ 4 

Chơi 

phòng 

máy ) 

PHÂN 

VAI 

* Cửa hàng cây xanh – Cây kiểng - gia đình 

HỌC 

TẬP 

* Xem tranh truyện -> Kể chuyện về các loại cây, trò chơi so hình, chơi trên máy tính. 

NGHỆ 

THUẬT 

* Vẽ, tô, xé dán tạo bức tranh về cây xanh. Hát các bài hát về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 

* Xây vườn cây của bé 

THIÊN 

NHIÊN 

* Chơi với lá cây 



 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 12) 

Chủ đề nhánh:  BÉ THÍCH QUẢ NÀO( Tuần 3) 

Thời gian: Từ 25/11 ->29/11/2024 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

- Ném xa bằng 1 tay (MT 15) 

 

 

 

 

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây 

giày và đi giày dép và gấp 

quần áo. (MT 20) 

 

 

- Cháu có kỹ năng ăn uống 

các loại trái cây.(MT 36) 

- Cháu thực hiện được động tác Ném xa 

bằng 1 tay theo sự hướng dẫn của cô. 
 

 

 

- Cháu biết cách gấp quần áo gọn gàng 

theo sự hướng dẫn của cô. 

 

 

 

- Cháu biết rửa sạch, bỏ hạt khi ăn một số 

loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, 

chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, 

rửa sạch, không dùng dao để cắt trái cây 

mà phải nhờ người lớn giúp. 

TDS: Tập theo bài hát "Em yêu cây xanh" 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: thở 5, tay 1, 

bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Nhảy cao như bóng nảy 

HĐNT:  Lá và gió 

               Cây nào lá ấy 

               Về đúng màu hoa 

HDTCM: Mèo đuổi chuột 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 

Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, nặn 1 số loại quả, 

sưu tầm quả làm album. Hát 1 số bài về chủ đề 

-TTVS: Gấp quần áo 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

-HDTC: Lá và gió 
 

TTVS: 

Gấp quần áo 

Rèn kỹ năng: vẽ bông 

hoa 

LQCC: Chữ đ (trang 

17) 

 

- Học ngoại khóa: 
Kỹ năng sống: Dạy trẻ 

kỹ năng chăm sóc hoa 

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Quan tâm đến những thay 

đổi của sự vật, hiện tượng 

xung quanh với những gợi 

ý, hướng dẫn của cô giáo 

như đặt câu hỏi về sự thay 

đổi, của sự vật, hiện tượng: 

"Vì sao cây lại héo?", " Vì 

sao là cây lai ướt?".(MT 38) 

 

- Biết tên gọi, đặc điểm công 

dụng của cây cối, hoa, rau, củ, 

quả.( MT 43). 

 

- Có một số hiểu biết ban đầu 

về một số khái niệm sơ đẳng 

về toán. (MT 56) 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông qua 

các hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm , 

khám phá, để tìm ra sự thay đổi các hiện 

tượng xung quanh. 

 

- Cháu biết tên đặc điểm một số loại quả gần 

gũi quen thuộc, biết so sánh sự giống và khác 

nhau giữa các loại quả. 

- Cháu biết đếm số lượng 3 và nhận biết 

được đặc điểm, phân biệt được các chữ số 3. 

HĐNT: 

- Quan sát quả xoài 

- Quan sát quả mận 

- Quan sát vườn cây ăn quả 

Lao động thiên nhiên chăm sóc vườn cây của bé  

- Hoạt động thử nghiệm: sự đổi màu của nước  

 

* KPXH : Tìm hiểu một số loại quả 

 

 

*LQVT: Số lượng 3( Trang 9) 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể chuyện, lôtô, 

đôminô về các loại quả, chơi trên máy tính. 

- Kỹ năng sống: Cháu có kỹ năng ăn  

một số loại trái cây có hạt  

 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT 

78) 

 

- Nhận dạng được một số 

chữ cái thông qua các bài 

thơ, câu truyện (MT 90) 

 

 

- Cháu nghe và hiểu nội dung câu chuyện 

“Trái cây trong vườn” 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu truyện 

LQVH Truyện “Trái cây trong vườn” 

 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình - cửa hàng trái cây 

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể chuyện, lôtô, 

đôminô về các loại quả, chơi trên máy tính. 

LQCC:  Chữ L (trang 18) 

 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

- Quan tâm đến môi trường 

xung quanh: Thích chăm sóc 

cây cối, con vật quen thuộc 

(MT107) 

 - Cháu thích được chăm sóc cây cối như : 

Nhặt lá vàng, tưới cây, … 

 

 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ 

trẻ 

 

HĐVC :  



NĂNG XÃ 

HỘI 

 

 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc: 

vui, buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên.(MT 97) 

- Cháu biết biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình 

cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói qua phản 

ánh vai chơi, hành động chơi, qua các trò 

chơi vận động.  

 

Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 

HĐC: Rèn kỹ năng vẽ " Các loại quả"  

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT 

TRIỂN 

THẪM MỸ 

  

- Hát tự nhiên, đúng giai điệu, 

lời ca, rõ lời của bài hát quen 

thuộc (MT115) 

 

 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, 

xiên, ngang, cong tròn và có 

kỹ năng tô màu, tạo thành 

bức tranh  hoàn chỉnh. (MT 

118) 

 

 - Cháu thuộc và  hát đúng giai điệu, lời ca 

tình cảm của bài hát “ quả” 

 

 

- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành 

bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có 

bố cục hài hòa. 

 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô màu, nặn 1 số loại quả, sưu tầm 

quả làm album. Hát 1 số bài về chủ đề 

Góc: TN: . Chơi với lá cây 

Góc: XD: Xây vườn cây ăn quả 

*GDÂN: 

- Dạy hát bài “Quả” 

- Nghe hát: sắc màu trái cây 

 

* TẠO HÌNH: Vẽ tô màu quả cà chua, bí xanh 

(trang 13) 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 12) 

Chủ đề nhánh:  BÉ THÍCH QUẢ NÀO?  ( Tuần 3) 

KẾ HOẠCH TUẦN 12: Từ 25/11 ->29/11/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

25/11/2024 

THỨ BA : 

26/11/2024 

THỨ TƯ :30 

27/11/2024 

THỨ NĂM: 

28/11/2024 
  THỨ SÁU : 29/11/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gắn hình bé ngoan, trò chuyện về các dung cụ thể thao. Hướng để cháu chọn góc chơi phù hợp. 

- Chơi tự do ở các góc chơi 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-  Tập kết hợp bài hát  “Em yêu cây xanh” thở 5, tay 1, bụng lườn 2, chân 2, bật 1 



 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

-Thử nghiệm về sự đổi 

màu của nước  

TCVĐ: Lá và gió 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

 

Quan sát quả xoài 

TCVĐ: Về đúng màu hoa 

- Chơi tự do : 
Chơi khu vận động  

- Quan sát quả mận 

TCVĐ: Cây nào lá ấy  

- Chơi tự do : 

- Chơi khu trải nghiệm  

Lao động thiên nhiên chăm 

sóc vườn cây của bé  

TCVĐ: Về đúng màu hoa 

 
 Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 
 

- Quan sát vườn cây ăn quả 

 

TCVĐ: Cây nào lá ấy  
- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám 

phá 
Tìm hiểu một số loại quả 

 

 

*Tạo hình  
Vẽ tô màu quả cà chua, 

bí xanh (trang 13) 

*Phát triển ngôn ngữ 

Truyện “Trái cây trong 

vườn” 

 

* Thể dục giờ học  
Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Nhảy cao như 

bóng nảy 

 

*Làm quen với toán 
Số lượng 3( Trang 9) 

*Giáo dục âm nhạc 
- Dạy hát bài “Quả” 

- Nghe hát: sắc màu trái cây 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

( Thứ 

4 

Chơi 

phòng 

máy ) 

PHÂN 

VAI 

Chơi gia đình - cửa hàng trái cây 

HỌC 

TẬP 

Xem tranh truyện -> Kể chuyện, lôtô, đôminô về các loại quả, chơi trên máy tính. 

NGHỆ 

THUẬT 

Vẽ, tô màu, nặn 1 số loại quả, sưu tầm quả làm album. Hát 1 số bài về chủ đề 

XÂY 

DỰNG 

Xây vườn cây ăn quả 

THIÊN 

NHIÊN 

 Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

-HDTC:Mèo đuổi 

chuột 

 

TTVS: 

Gấp quần áo (ôn) 

Rèn kỹ năng vẽ " Các 

loại quả"  
LQCC: Chứ L (trang 

18) 

 

- Học ngoại khóa: 
- Kỹ năng sống: Cháu có 

kỹ năng ăn  

một số loại trái cây có hạt  

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 13) 

Chủ đề nhánh: RAU, CỦ QUANH BÉ ( Tuần 4) 

Thời gian: Từ 02/12 ->06/12/2024 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

- Chạy nhanh 10-15m (MT 3) 

 

 

 

 

 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày 

tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp xếp ghế ngay 

ngắn, phụ cô phơi khăn, úp ca.....(MT 25) 

 

- Cháu biết phối hợp tay, chân và mắt để 

thực hiện vận động chạy nhanh 10m - 

15m đúng kỹ thuật. 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng và tự làm một số công 

việc tại trường. 

+ Cháu biết cách sắp xếp ghế và nệm gối 

ngay ngắn theo sự hướng dẫn của cô. 

 

TDS: Tập theo bài hát "Em yêu cây xanh" 

TDGH:  

BTPTC:  Tập với các động tác:thở 5, tay 

1, bụng lườn 1,chân 2, bật 1 

VĐCB: Chạy nhanh 10 m 

TCVĐ: tàu hỏa 

  

HĐNT:  Mèo đuổi chuột 

               Lá và gió 

HDTCM: Lộn cầu vồng 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây vườn rau nhà bé 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc một số loại 

rau ở góc thiên nhiên 

Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu, tạo bức tranh 

về chủ đề, làm album về các loại rau, hát 

các bài hát theo chủ đề 

-TTVS: Chải đầu 



PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

 

- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, 

hiện tượng xung quanh với những gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về 

sự thay đổi, của sự vật, hiện tượng: "Vì sao 

cây lại héo?", " Vì sao là cây lai ướt?" (MT 

38) 

 

 

- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây 

cối, hoa, rau, củ, quả.( MT 43). 

 

 

- Có một số hiểu biết ban đầu về một số 

khái niệm sơ đẳng về toán. (MT 56) 

 

 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông 

qua các hoạt động thí nghiệm, trải 

nghiệm , khám phá, để tìm ra sự thay đổi 

các hiện tượng xung quanh. 

 

 

 

 

- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại 

của cây cối, hoa, rau, củ, quả. 

 

 

-   Cháu biết đếm đến 3, xếp số tương ứng 

và biết cấu tạo của chữ số 3. 

 

   

HĐNT: 

- Quan sát rau mồng tơi 

- Quan sát cây rau cải  

- Quan sát: củ cải, cà rốt 

- Lao động thiên nhiên nhặt lá vàng. 

- Hoạt động thử nghiệm: 

- Thử nghiệm “Nước nào nhẹ hơn”   

 

* KPXH : Tìm hiểu một số loại rau 

 

*LQVT:  Ôn số lượng 3 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện-> Kể chuyện, 

lôtô, tranh so hình, xem album, chơi trên 

máy tính. 

- Kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ biết nhận lỗi và 

thành thật  

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật (MT 88) 

 

 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái thông qua 

các bài thơ, câu truyện (MT 90) 

 

- Cháu biết dựa theo tranh để kể lại thành 

một câu chuyện theo ngôn ngữ của trẻ có 

sự giúp đỡ của người lớn. 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

PTNN: Nói chuyện "Về các loài rau" 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Cửa hàng bán rau - gia đình. 

Góc HT: Xem tranh truyện-> Kể chuyện, 

lôtô, tranh so hình, xem album, chơi trên 

máy tính. 

LQCC:  Ôn chữ d,đ 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc nhiên.(MT 97) 

 

 

 

 

- Cháu biết biểu lộ trạng thái cảm xúc, 

tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói 

qua phản ánh vai chơi, hành động chơi, 

qua các trò chơi vận động. 

 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc XD: Xây vườn rau nhà bé 



- Quan tâm đến môi trường xung quanh: 

Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc 

(MT107) 

 

 

- Cháu nhận biết cây cối, con vật cần 

được chăm sóc: Khi nuôi phải cho ăn, 

uống nước và không được chọc phá các 

con vật 

- Cháu thích được chăm sóc cây cối như : 

Nhặt lá vàng, tưới cây,  

Góc TN: Chăm sóc một số loại rau ở góc 

thiên nhiên 

HĐC: THNTH: Chủ đề “ Thế giới thực 

vật” 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT 

TRIỂN 

THẪM MỸ 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài 

hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo 

nhịp, phách, tiết tấu, múa..)(MT 116) 

 

 

 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành 

bức tranh  hoàn chỉnh. (MT 118) 

 

 - Cháu vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành 

bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có 

bố cục hài hòa. 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô màu, cắt xé dán, nặn đồ 

dùng thể  theo ý thích, hát về chủ đề. 

Góc: TN:  Chăm sóc một số loại rau ở góc 

thiên nhiên 

Góc: XD: Xây vườn rau nhà bé 

*GDÂN: 

- Vận động minh họa: Quả 
- Nghe hát:  Cây trúc xinh 

* TẠO HÌNH: " Vẽ bông hoa bằng vân tay" 

(trang 14) 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT   ( TUẦN 13) 

Chủ đề nhánh: RAU, CỦ QUANH BÉ ( Tuần 4) 

Thời gian: Từ 02/12 ->06/12/2024 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 02/12/2024 
THỨ BA : 

03/12/2024 

THỨ TƯ :30 

04/12/2024 

THỨ NĂM: 

05/12/2024 

  THỨ SÁU : 

06/12/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gắn hình bé ngoan, trò chuyện về các dung cụ thể thao. Hướng để cháu chọn góc chơi phù hợp. 

- Chơi tự do ở các góc chơi 

THỂ DỤC 

SÁNG 
-  Tập kết hợp bài hát  “Em yêu cây xanh” Tập với các động tác:thở 5, tay 1, bụng lườn 1,chân 2, bật 1 



 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Thử nghiệm “Nước nào 

nhẹ hơn”  

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

-Quan sát rau mồng tơi  

TCVĐ: Lá và gió 
- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

- Chơi tự do : 

Chơi khu vận động  

- Quan sát cây rau cải  

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi khu trải 

nghiệm  

Lao động thiên nhiên nhặt lá 

vàng. 

TCVĐ: Lá và gió 

 

 Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời 

 

-Quan sát: củ cải, cà rốt 

 TCVĐ:  Mèo đuổi chuột 
 - Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 
Tìm hiểu một số loại rau 

 

 

*Tạo hình  
" Vẽ bông hoa bằng vân 

tay" (trang 14) 

*Phát triển ngôn ngữ 

Nói chuyện "Về các 

loài rau" 

* Thể dục giờ học  
Chạy nhanh 10 m 
TCVĐ: tàu hỏa 

Trò chơi vận động: 

Dung dăng dung dẻ 

*Làm quen với toán 
Ôn số lượng 3 

*Giáo dục âm nhạc 
- Vận động minh họa: Quả 

- Nghe hát:  Cây trúc xinh 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

( Thứ 4 

Chơi 

phòng 

máy ) 

PHÂN 

VAI 

Cửa hàng bán rau - gia đình. 

HỌC 

TẬP 

Xem tranh truyện-> Kể chuyện, lôtô, tranh so hình, xem album, chơi trên máy tính. 

NGHỆ 

THUẬT 

Vẽ tô màu, tạo bức tranh về chủ đề, làm album về các loại rau, hát các bài hát theo chủ đề 

XÂY 

DỰNG 

Xây vườn rau nhà bé 

THIÊN 

NHIÊN 

Chăm sóc một số loại rau ở góc thiên nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

-HDTC: Lộn cầu vồng 

 

TTVS: 
Chải đầu 

THNTTH: Chủ đề “ 

Thế giới thực vật” 

LQCC:  Ôn chữ d,đ 

 

- Học ngoại khóa: 

Kỹ năng sống: Dạy trẻ 

kỹ biết nhận lỗi và thành 

thật  

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


